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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS VÀ LINUX
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: học phần nằm trong chương trình giảng dạy thuộc khối Cao đẳng nghề
· Tính chất: là học phần bắt buộc
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Môn học này giới thiệu những khái niệm tổng quan về hệ điều hành, cơ chế của hệ điều hành. Đồng thời giới thiệu, ứng dụng các cơ chế trong việc thiết kế, phát triển hệ điều hành hiện đại.
· Kỹ năng:
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1

	Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành
	10
	6
	4
	

	
	1. Chức năng và thành phần của hệ điều hành
	2
	2
	0
	

	
	2. Cấu trúc hệ điều hành
	2
	1
	1
	

	
	3. Tiến trình và quản lý tiến trình 
	4
	2
	2
	

	
	4. Quản lý bộ nhớ
	2
	1
	1
	

	2
	Chương 2: Hệ điều hành Windows
	25
	11
	13
	1

	
	1. Lịch sử hệ điều hành Windows
	4
	2
	2
	

	
	2. MS-Dos family & NT family. giới thiệu windows 98, xp, 2000, 2003, vista
	4
	2
	2
	

	
	3. Cài đặt windows 7/8/10
	4
	2
	2
	

	
	4. Quản lý tài nguyên trong windows
	4
	2
	2
	

	
	5. Registry
	4
	2
	2
	

	
	6. Các dịch vụ mạng trong windows
	4
	1
	3
	

	
	Ôn tập và kiểm tra
	1
	
	
	1

	3
	Chương 3: Hệ điều hành Linux
	25
	11
	13
	1

	
	1. Lịch sử Linux
	3
	2
	1
	

	
	2. Kiến trúc Linux
	3
	1
	2
	

	
	3. Cài đặt Ubuntu
	3
	2
	1
	

	
	4. Hệ thống tập tin trong Linux
	3
	1
	2
	

	
	5. Các trình tiện ích
	4
	2
	2
	

	
	6. Quản lý đĩa cứng trong Linux
	4
	1
	3
	

	
	7. Quản trị tài khoản
	4
	2
	2
	

	
	Ôn tập và kiểm tra
	1
	
	
	1

	Tổng cộng
	60
	28
	30
	2



2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH                   	Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:
- Hiểu khái niệm tổng quan về hệ điều hành: trình bày được các chức năng, thành phần, cấu trúc của hệ điều hành.
- Trình bày được khái niệm về tiến trình, bài tập tiến trình.
- Hiểu khái niệm về bộ nhớ trong hệ điều hành
2. Nội dung chương:
2.1. Chức năng và thành phần của hệ điều hành
2.1.1. Quản lý tiến trình 
2.1.2. Quản lý bộ nhớ chính
2.1.3. Quản lý I/O
2.1.4. Quản lý tập tin
2.1.5. Hệ thống bảo vệ
2.1.6. Quản lý mạng
2.1.7. Thông dịch lệnh
2.2. Cấu trúc hệ điều hành
2.2.1. Hệ cấu trúc Monolithique
2.2.2. Cấu trục phân lớp
2.2.3. Máy ảo
2.2.4. Cấu trúc WinNT
2.2.5. Cấu trúc UNIX-LINUX
2.3. Tiến trình và quản lý tiến trình
2.3.1. Tổng quan quản lý tiến trình
2.3.2. Tiến trình
2.3.3. Điều phối tiến trình
2.4. Quản lý bộ nhớ
2.4.1. Không gian địa chỉ và không gian vật lý
2.4.2. Cấp phát liên tục
2.4.3. Cấp phát không liên tục
2.4.4. Bộ nhớ ảo
Chương 2: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS			Thời gian: 25 giờ
1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương:
2.1. Lịch sử hệ điều hành windows
2.1.1. Giới thiệu 
2.1.2. Chức năng chính yếu của hệ điều hành 
2.1.3. Nhiệm vụ của hệ điều hành
2.1.4. Phân loại hệ điều hành
2.2. Ms-dos family & nt family. giới thiệu windows 98, xp, 2000, 2003, vista
2.2.1. Khái quát MS-DOS Family & NT Family
2.2.2. Giới thiệu Windows 98, XP, 2000, 2003, Vista 
2.2.3. Nhiệm vụ của hệ điều hành
2.2.4. Phân loại hệ điều hành
2.3. Cài đặt windows 7/8/10
2.3.1. Cấu hình phần cứng tối thiểu và yêu cầu cài đặt
2.3.2. Cài đặt Windows 7/8/10
2.4. Quản lý tài nguyên trong windwos
2.4.1. Tài nguyên phần cứng
2.4.2. Tài nguyên dữ liệu
2.4.3. Tài nguyên mạng
2.5. Registry
2.5.1. Cấu trúc Registry
2.5.2. Tham chiếu Registry bằng Registry Edit
2.5.3. Sự cố và cách khắc phục Registry.
2.6. Các dịch vụ mạng trong windows
2.6.1. DHCP
2.6.2. DNS
2.6.3. IIS
2.6.4. FTP
2.6.5. WEB
2.6.6. WINS
2.6.7. Routing & Remote Access Services
2.6.8. NAT
2.6.9. VPN
Chương 3: HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX 		Thời gian: 25 giờ

1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương:
2.1. Lịch sử linux
2.1.1. Linux là gì ?
2.1.2. Lịch sử phát triển
2.1.3. Tổ chức Free Software Foundation (FSF)
2.2. Kiến trúc linux
2.2.1. Vài đặc điểm chính
2.2.2. Những mặt hạn chế
2.2.3. Các bản phân phối Linux
2.2.4. Kernel, Shell và ứng dụng tiện ích.
2.3. Cài đặt ubuntu
2.3.1. Cài đặt bằng giao diện dòng lệnh
2.3.2. Cài đặt bằng giao diện đồ họa.
2.4. Hệ thống tập tin trong linux
2.4.1. Cấu trúc hệ thống tập tin
2.4.2. Loại tập tin
2.4.3. Liên kết tập tin
2.4.4. Cấu trúc cây thư mục
2.4.5.Các thao tác trên hệ thống tập tin và đĩa
2.4.6. Các thao tác trên tập tin và thư mục
2.4.7. Lưu trữ tập tin và thư mục
2.4.8. Bảo mật hệ thống tập tin
2.5. Các trình tiện ích
2.5.1. Trình soạn thảo
2.5.2. Trình tiện ích Mail
2.5.3. Trình tiện ích Fdisk
2.5.4. Trình tiện ích IPTraf
2.5.5. Trình tiện ích Lynx
2.5.6. Trình tiện ích MC
2.6. Quản lý đĩa cứng trong linux
2.6.1. Quota
2.6.2. Thiết lập Quota
2.6.3. Kiểm tra và thống kê Quota
2.6.4. Thay đổi Frace Periods
7.  Quản trị tài khoản
2.7.1. Super User
2.7.2. Thông tin User
2.7.3. Quản lý người dùng
[bookmark: _GoBack]2.7.4. Nhóm người dùng

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
- Kỹ năng:
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
2. Phương pháp: 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
- Đối với người học:	
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

